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H  tên: Nguy n Bá Bi nọ ễ ề
Bài g i: 938ử
Thanked: 292 l n/178 bài ầ
Bài Blog: 13

Nguyên lý ho t đ ng c a m t s  linh ki n c  b n (s u t m) ạ ộ ủ ộ ố ệ ơ ả ư ầ

N i dung đ  c p : C u t o và nguyên t c ho t đ ng c a Transistor thu n vàộ ề ậ ấ ạ ắ ạ ộ ủ ậ  
Transistor ng c. ượ
1. C u t o c a Transistor. (Bóng bán d n) ấ ạ ủ ẫ
Transistor g m ba l p bán d n ghép v i nhau hình thành hai m i ti p giáp P-N ,ồ ớ ẫ ớ ố ế  
n u ghép theo th  t  PNP ta đ c Transistor thu n , n u ghép theo th  t  NPNế ứ ự ượ ậ ế ứ ự  
ta đ c Transistor ng c. v  ph ng di n c u t o Transistor t ng đ ng v iượ ượ ề ươ ệ ấ ạ ươ ươ ớ  
hai Diode đ u ng c chi u nhau .ấ ượ ề

C u t o Transistorấ ạ

Ba l p bán d n đ c n i ra thành ba c c , l p gi a g i là c c g c ký hi u là Bớ ẫ ượ ố ự ớ ữ ọ ự ố ệ  
( Base ), l p bán d n B r t m ng và có n ng đ  t p ch t th p. ớ ẫ ấ ỏ ồ ộ ạ ấ ấ
Hai l p bán d n bên ngoài đ c n i ra thành c c phát ( Emitter ) vi t t t là E,ớ ẫ ượ ố ự ế ắ  
và c c thu hay c c góp ( Collector ) vi t t t là C, vùng bán d n E và C có cùngự ự ế ắ ẫ  
lo i bán d n (lo i N hay P ) nh ng có kích th c và n ng đ  t p ch t khácạ ẫ ạ ư ướ ồ ộ ạ ấ  
nhau nên không hoán v  cho nhau đ c. ị ượ

2. Nguyên t c ho t đ ng c a Transistor.ắ ạ ộ ủ
* Xét ho t đ ng c a Transistor NPN.ạ ộ ủ
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M ch kh o sát v  nguyên t c ho t đ ng c a transistor NPNạ ả ề ắ ạ ộ ủ
Ta c p m t ngu n m t chi u UCE vào hai c c C và E trong đó (+) ngu n vàoấ ộ ồ ộ ề ự ồ  
c c C và (-) ngu n vào c c E.ự ồ ự
C p ngu n m t chi u UBE đi qua công t c và tr  h n dòng vào hai c c B vàấ ồ ộ ề ắ ở ạ ự  
E , trong đó c c (+) vào chân B, c c (-) vào chân E.ự ự
Khi công t c m  , ta th y r ng, m c dù hai c c C và E đã đ c c p đi n nh ngắ ở ấ ằ ặ ự ượ ấ ệ ư  
v n không có dòng đi n ch y qua m i C E ( lúc này dòng IC = 0 )ẫ ệ ạ ố
Khi công t c đóng, m i P-N đ c phân c c thu n do đó có m t dòng đi n ch yắ ố ượ ự ậ ộ ệ ạ  
t  (+) ngu n UBE qua công t c => qua R h n dòng => qua m i BE v  c c (-)ừ ồ ắ ạ ố ề ự  
t o thành dòng IBạ
Ngay khi dòng IB xu t hi n => l p t c cũng có dòng IC ch y qua m i CE làmấ ệ ậ ứ ạ ố  
bóng đèn phát sáng, và dòng IC m nh g p nhi u l n dòng IBạ ấ ề ầ
Nh  v y rõ ràng dòng IC hoàn toàn ph  thu c vào dòng IB và ph  thu c theoư ậ ụ ộ ụ ộ  
m t công th c . ộ ứ
IC = β.IB 
Trong đó:
IC là dòng ch y qua m i CEạ ố
IB là dòng ch y qua m i BEạ ố
β là h  s  khuy ch đ i c a Transistorệ ố ế ạ ủ
Gi i thích : Khi có đi n áp UCE nh ng các đi n t  và l  tr ng không th  v tả ệ ư ệ ử ỗ ố ể ượ  
qua m i ti p giáp P-N đ  t o thành dòng đi n, khi xu t hi n dòng IBE do l pố ế ể ạ ệ ấ ệ ớ  
bán d n P t i c c B r t m ng và n ng đ  pha t p th p, vì v y s  đi n t  t  doẫ ạ ự ấ ỏ ồ ộ ạ ấ ậ ố ệ ử ự  
t  l p bán d n N ( c c E ) v t qua ti p giáp sang l p bán d n P( c c B ) l nừ ớ ẫ ự ượ ế ớ ẫ ự ớ  
h n s  l ng l  tr ng r t nhi u, m t ph n nh  trong s  các đi n t  đó th  vàoơ ố ượ ỗ ố ấ ề ộ ầ ỏ ố ệ ử ế  
l  tr ng t o thành dòng IB còn ph n l n s  đi n t  b  hút v  phía c c C d iỗ ố ạ ầ ớ ố ệ ử ị ề ự ướ  
tác d ng c a đi n áp UCE => t o thành dòng ICE ch y qua Transistor.ụ ủ ệ ạ ạ

* Xét ho t đ ng c a Transistor PNP .ạ ộ ủ

http://img152.imageshack.us/img152/3312/hoatdong2.gif


 

S  ho t đ ng c a Transistor PNP hoàn toàn t ng t  Transistor NPN nh ngự ạ ộ ủ ươ ự ư  
c c tính c a các ngu n đi n UCE và UBE ng c l i . Dòng IC đi t  E sang Cự ủ ồ ệ ượ ạ ừ  
còn dòng IB đi t  E sang B. ừ

L n s a cu i b i nbb3i; 26-04-2010 lúc 18:28 ầ ử ố ở
Tr  l iả ờ    Tr  l i v i trích d nả ờ ớ ẫ      Thanks       

Nh ng thành viên c m th y bài vi t này c a nbb3i có ích: ữ ả ấ ế ủ
maybimaybu (26-04-2010), multicasio (26-04-2010) 
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Re: Nguyên lý ho t đ ng c a m t s  linh ki n c  b n (s u t m) ạ ộ ủ ộ ố ệ ơ ả ư ầ

Ký hi u & hình d ng c a Transistor ệ ạ ủ
N i dung : Ký hi u c a Transistor trên s  đ  và trên thân , Hình d ng th c t ,ộ ệ ủ ơ ồ ạ ự ế  
Cách xác đ nh chân c a Transistor. ị ủ
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ký hi u & hình dáng Transistor.ệ
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Hình d ng th c tạ ự ế

Transistor công su t nh  Transistor công su t l nấ ỏ ấ ớ

2. Ký hi u (trên thân Transistor) ệ
* Hi n nay trên th  tr ng có nhi u lo i Transistor c a nhi u n c s n xu tệ ị ườ ề ạ ủ ề ướ ả ấ  
nh ng thông d ng nh t là các transistor c a Nh t b n, M  và Trung qu c.ư ụ ấ ủ ậ ả ỹ ố

Transistor Nh t b n : th ng ký hi u là A..., B..., C..., D... Ví d  A564, B733,ậ ả ườ ệ ụ  
C828, D1555 trong đó các Transistor ký hi u là A và B là Transistor thu n PNPệ ậ  
còn ký hi u là C và D là Transistor ng c NPN. các Transistor A và C th ngệ ượ ườ  
có công su t nh  và t n s  làm vi c cao còn các Transistor B và D th ng cóấ ỏ ầ ố ệ ườ  
công su t l n và t n s  làm vi c th p h n. ấ ớ ầ ố ệ ấ ơ

Transistor do M  s n xu t. th ng ký hi u là 2N... ví d  2N3055, 2N4073 vv... ỹ ả ấ ườ ệ ụ

Transistor do Trung qu c s n xu t : B t đ u b ng s  3, ti p theo là hai chũ cái.ố ả ấ ắ ầ ằ ố ế  
Ch  cái th c nh t cho bi t lo i bóng : Ch  A và B là bóng thu n , ch  C và Dữ ứ ấ ế ạ ữ ậ ữ  
là bòng ng c, ch  th  hai cho bi t đ c đi m : X và P là bòng âm t n, A và Gượ ữ ứ ế ặ ể ầ  
là bóng cao t n. Các ch  s   sau ch  th  t  s n ph m. Thí d  : 3CP25 , 3AP20ầ ữ ố ở ỉ ứ ự ả ẩ ụ  
vv.. 

3. Cách xác đ nh chân E, B, C c a Transistor.ị ủ
V i các lo i Transistor công su t nh  thì th  t  chân C và B tuỳ theo bóng c aớ ạ ấ ỏ ứ ự ủ  
n c nào s n xu t , nh ng chân E luôn  bên trái n u ta đ  Transistor nh  hìnhướ ả ấ ự ở ế ể ư  
d i ướ

N u là Transistor do Nh t s n xu t : thí d  Transistor C828, A564 thì chân C ế ậ ả ấ ụ ở 
gi a , chân B  bên ph i. ữ ở ả

N u là Transistor Trung qu c s n xu t thì chân B  gi a , chân C  bên ph i. ế ố ả ấ ở ữ ở ả

Tuy nhiên m t s  Transistor đ c s n xu t nhái thì không theo th  t  này =>ộ ố ượ ả ấ ứ ự  

http://img22.imageshack.us/img22/9579/kyhieu.gif
http://img13.imageshack.us/img13/5062/transistor1.jpg


 

đ  bi t chính xác ta dùng ph ng pháp đo b ng đ ng h  v n năng. ể ế ươ ằ ồ ồ ạ

Transistor công su t nh .ấ ỏ

V i lo i Transistor công su t l n (nh  hình d i ) thì h u h t đ u có chungớ ạ ấ ớ ư ướ ầ ế ề  
th  t  chân là : Bên trái là c c B,  gi a là c c C và bên ph i là c c Eứ ự ự ở ữ ự ả ự

Transistor công su t l n th ng có th  t  chân nh  trên.ấ ớ ườ ứ ự ư

* Đo xác đ nh chân B và C ị
V i Transistor công su t nh  thì thông th ng chân E  bên trái nh  v y ta chớ ấ ỏ ườ ở ư ậ ỉ 
xác đ nh chân B và suy ra chân C là chân còn l i. ị ạ

Đ  đ ng h  thang x1Ω , đ t c  đ nh m t que đo vào t ng chân , que kia chuy nể ồ ồ ặ ố ị ộ ừ ể  
sang hai chân còn l i, n u kim lên = nhau thì chân có que đ t c  đ nh là chân B,ạ ế ặ ố ị  
n u que đ ng h  c  đ nh là que đen thì là Transistor ng c, là que đ  thì làế ồ ồ ố ị ượ ỏ  
Transistor thu n.. ậ

Tr  l iả ờ    Tr  l i v i trích d nả ờ ớ ẫ      Thanks       
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H  tên: Nguy n Bá Bi nọ ễ ề
Bài g i: 938ử
Thanked: 292 l n/178 bài ầ
Bài Blog: 13

Re: Nguyên lý ho t đ ng c a m t s  linh ki n c  b n (s u t m) ạ ộ ủ ộ ố ệ ơ ả ư ầ

Ph ng pháp ki m tra Transistor ươ ể
N i dung : Trình bày ph ng pháp đo ki m tra Transistor đ  xác đ nh h  h ng,ộ ươ ể ể ị ư ỏ  
Các hình nh minh ho  quá trình đo ki m tra Transistor.ả ạ ể  
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ph ng pháp ki m tra Transistor .ươ ể
Transistor khi ho t đ ng có th  h  h ng do nhi u nguyên nhân, nh  h ng doạ ộ ể ư ỏ ề ư ỏ  
nhi t đ , đ  m, do đi n áp ngu n tăng cao ho c do ch t l ng c a b n thânệ ộ ộ ẩ ệ ồ ặ ấ ượ ủ ả  
Transistor, đ  ki m tra Transistor b n hãy nh  c u t o c a chúng. ể ể ạ ớ ấ ạ ủ

C u t o c a Transistor ấ ạ ủ
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Ki m tra Transistor ng c NPN t ng t  ki m tra hai Diode đ u chung c cể ượ ươ ự ể ấ ự  
Anôt, đi m chung là c c B, n u đo t  B sang C và B sang E ( que đen vào B ) thìể ự ế ừ  
t ng đ ng nh  đo hai diode thu n chi u => kim lên , t t c  các tr ng h pươ ươ ư ậ ề ấ ả ườ ợ  
đo khác kim không lên. 

Ki m tra Transistor thu n PNP t ng t  ki m tra hai Diode đ u chung c cể ậ ươ ự ể ấ ự  
Katôt, đi m chung là c c B c a Transistor, n u đo t  B sang C và B sang Eể ự ủ ế ừ  
( que đ  vào B ) thì t ng đ ng nh  đo hai diode thu n chi u => kim lên , t tỏ ươ ươ ư ậ ề ấ  
c  các tr ng h p đo khác kim không lên. ả ườ ợ

Trái v i các đi u trên là Transistor b  h ng. ớ ề ị ỏ

Transistor có th  b  h ng  các tr ng h p . ể ị ỏ ở ườ ợ
* Đo thu n chi u t  B sang E ho c t  B sang C => kim không lên là transistorậ ề ừ ặ ừ  
đ t BE ho c đ t BCứ ặ ứ
* Đo t  B sang E ho c t  B sang C kim lên c  hai chi u là ch p hay dò BEừ ặ ừ ả ề ậ  
ho c BC.ặ
* Đo gi a C và E kim lên là b  ch p CE. ữ ị ậ

* Các hình nh minh ho  khi đo ki m tra Transistor.ả ạ ể

Phép đo cho bi t Transistor còn t t.ế ố
Minh ho  phép đo trên : Tr c h t nhìn vào ký hi u ta bi t đ c Transistor trênạ ướ ế ệ ế ượ  
là bóng ng c, và các chân c a Transistor l n l t là ECB ( d a vào tênượ ủ ầ ượ ự  
Transistor ). < xem l i ph n xác đ nh chân Transistor > ạ ầ ị
B c 1 : Chu n b  đo đ  đ ng h   thang x1Ωướ ẩ ị ể ồ ồ ở

http://img13.imageshack.us/img13/9229/ktbongcdutbe.gif


 

B c 2 và b c 3 : Đo thu n chi u BE và BC => kim lên .ướ ướ ậ ề
B c 4 và b c 5 : Đo ng c chi u BE và BC => kim không lên.ướ ướ ượ ề
B c 6 : Đo gi a C và E kim không lênướ ữ
=> Bóng t t. ố

Phép đo cho bi t bóng b  đ t BE ế ị ứ

B c 1 : Chu n b  .ướ ẩ ị
B c 2 và 3 : Đo c  hai chi u gi a B và E kim không lên.ướ ả ề ữ
=> Bóng đ t BE ứ
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